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BÁO CÁO

Kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên 

trên địa bàn thị xã giai đoạn 2012-2017


Thực hiện Kế hoạch giám sát số 181/KH-HĐND ngày 11/9/2018 của Đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên trên địa bàn thị xã giai đoạn 2012-2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐND, ngày 11/9/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã)
Trên cơ sở mục đích, yêu cầu, phương pháp, đối tượng và nội dung giám sát,  Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã. Các xã-phường: Tứ Hạ, Hương Vân, Hương Văn, Hương Thọ; và nghiên cứu báo cáo của các xã, phường còn lại. Kết quả xin báo cáo như sau:

1. Công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản về quản lý, khai thác tài nguyên
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên trên địa bàn thị xã trong thời gian từ năm 2012 đến nay đã có những chuyển biến, trong đó công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản về khai thác tài nguyên khoáng sản đã được UBND thị xã quan tâm, chỉ đạo nhiều luật và các văn bản dưới luật, các chỉ thị, quyết định đã được tuyên truyền, phổ biến, triển khai cho các cấp, các ngành thực hiện như: Luật đất đai năm 2013; Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH 13 ngày 21/6/2012; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ Tướng chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;… đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn thị xã.
2. Tình hình thực hiện các thủ tục liên quan và công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên
- Tình hình thực hiện các thủ tục liên quan: Nhìn chung các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn đều từng bước chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng đất, khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường: 18 cơ sở khai thác tài nguyên khoáng sản đều lập đầy đủ các thủ tục về cấp phép khai thác, thuê đất, thực hiện các thủ tục về Đánh giá tác động môi trường, quan trắc định kỳ; tuy nhiên, việc báo cáo kết quả quan trắc, giám sát môi trường định kỳ, nhiều lúc không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên trên địa bàn trong giai đoạn 2012-2017 chưa được quan tâm đúng mức; việc chỉ đạo, phối hợp cùng cơ sở tăng cường quản lý Nhà nước về khai thác tài nguyên thiếu thường xuyên. Trong giai đoạn 2012-2017, UBND thị xã chưa thành lập được đoàn kiểm tra về khai thác tài nguyên trên địa bàn, công tác kiểm tra chủ yếu được thực hiện bởi Đoàn kiểm tra cấp tỉnh, thị xã chỉ là thành viên được mời tham gia.
3. Công tác quản lý quy hoạch, phối hợp cấp phép khai thác tài nguyên, thực trạng khai thác tài nguyên
3.1. Thực trạng quy hoạch và quản lý quy hoạch khai thác tài nguyên trên địa bàn thị xã
- Hiện nay trên địa bàn thị xã có các Quy hoạch liên quan đến khai thác tài nguyên được phê duyệt như:
+ Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
+ Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 7/5/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 
+ Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Tổng số khu vực khoáng sản đã được đưa vào phê duyệt quy hoạch: 40 điểm, trong đó:

+ Quy hoạch khu vực khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường: 16 điểm.

+ Quy hoạch khu vực khai thác đất làm vật liệu san lấp: 10 điểm.

+ Quy hoạch khu vực khai thác đất sét: 4 điểm.

+ Quy hoạch khu vực khai thác cát, sỏi xây dựng:  10 khu vực 

 (Có danh sách phụ lục 1 đính kèm)
· Đến thời điểm hiện nay, có 18 địa điểm đang hoạt động khai thác, cụ thể: 
+ Mỏ đá làm vật liệu xây dựng: 13 mỏ (có danh sách mỏ đá đính kèm).

+ Mỏ đất làm nguyên liệu san lấp: 03 mỏ (có danh sách mỏ đất đính kèm).

+ Mỏ khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng: 02 mỏ

 (Có danh sách phụ lục 2 đính kèm)
Trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch khai thác tài nguyên trên địa bàn thị xã trong thời gian qua tương đối tốt, việc phối hợp cấp phép và khai thác đều theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. 
3.2. Công tác phối hợp quản lý cấp phép khai thác tài nguyên tại các mỏ và tình hình việc khai thác tài nguyên, công tác kiểm tra, kiểm soát 
- UBND thị xã luôn chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành của tỉnh quản lý cấp phép khai thác tài nguyên trên đại bàn thị xã và phối hợp quản lý giám sát việc khai thác tài nguyên theo đúng quy định của pháp luật.


- Hầu hết các đơn vị được cấp phép khai thác tài nguyên đều thực hiện theo giấy phép được cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị khai thác ngoài phạm vi được cấp phép như Công ty TNHH Coxano Hương Thọ, Hợp tác xã Xuân Long và tình trạng khai thác vượt công suất cấp phép như Công ty TNHH Tân Bảo Thành.

- Công tác kiểm tra kiểm soát: UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo các ngành phối hợp với các ngành cấp tỉnh để kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị được khai thác tài nguyên trên địa bàn. 
3.3. Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn thị xã

Nhìn chung các đơn vị khai thác tài nguyên trên địa bàn đều chấp hành  pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường trước khi thực hiện dự án như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, đề án cải tạo, phục hồi môi trường... được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình hoạt động, hầu hết các cơ sở đã thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường, hạn chế được việc gây ô nhiễm môi trường, thực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường định kỳ, thực hiện việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải nguy hại định kỳ; nhưng chưa gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường đến cơ quan quản lý nhà nước ( cấp xã-phường) theo đúng quy định. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị trong quá trình khai thác tài nguyên khoáng sản còn chưa thực hiện tốt các nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường, cụ thể: Trong quá trình khai thác đá, khối lượng đất thải của Công ty TNHH Coxano và Công ty TNHH Việt Nhật đã làm bồi lấp khe Nước và lòng hồ đập Tam Vinh, xã Hương Thọ; Một lượng lớn đất, đá thải từ Mỏ đá Thông Cùng của Công ty CP Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế trong quá trình hoạt động đã đổ thải ra ven sông Bồ, phía hạ lưu Nhà máy Thủy điện Hương Điền, ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ, an toàn hồ đập; Công ty TNHH Tân Bảo Thành, Công ty TNHH Hùng Đạt, Công ty TNHH Phúc Thịnh trong quá trình vận chuyển đất không che chắn, để đất rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường…
3.4. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong khai thác tài nguyên
 Trong giai đoạn 2012 - 2017, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn thị xã đã nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền 271,4 tỷ đồng, trong đó thuế tài nguyên 240,9 tỷ đồng và phí BVMT là 30,5 tỷ đồng.
(có biểu chi tiết kèm theo)
4. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên chưa khai thác

Để thực hiện công tác quản lý bảo vệ tài nguyên chưa khai thác, ngăn chặn các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép làm ảnh hưởng đến môi trường; gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội và làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, UBND thị xã triển khai một số nội nội dung như:

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh với các hoạt động trái phép trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản, không tham gia khai thác Khoáng sản trái phép, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật trong việc khai thác Khoáng sản.

- Phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, Công an thị xã, các cơ quan liên quan cấp thị xã tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các địa bàn thường xuyên diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép để tiến hành ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm.
- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

- Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trái pháp luật; tiến hành xây dựng cơ chế phối hợp trong bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác với địa phương liên quan ở khu vực giáp ranh để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản.

- UBND thị xã đã kịp thời có công văn yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên Khoáng sản, trong đó phải thường xuyên kiểm tra tình hình khai thác Khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Nếu địa phương nào buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về khai thác tài nguyên
Hàng năm, UBND thị xã đã có kế hoạch kiểm tra việc khai thác Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn việc khai thác vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn các xã, phường.

Kết quả từ năm 2012 đến 2017, UBND thị xã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 90 trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 428.250.000 đồng. 

6. Tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác tài nguyên

Nhìn chung hầu hết các tổ chức, cá nhân, đơn vị được cấp phép khai thác tài nguyên trên địa bàn thị xã thời gian qua đã từng bước chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tiến hành lập đầy đủ các thủ tục về đất đai, đầu tư, thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan. 
Trong quá trình hoạt động của các mỏ đá, mỏ khai thác đất làm vật liệu san lấp, mật độ xe vận chuyển đất, đá lưu thông trên các tuyến đường khá nhiều và có trọng tải lớn, nhất là tuyến đường tỉnh lộ 16, làm cho tuyến đường xuống cấp trầm trọng, hư hỏng, nhiều đoạn đường bị sụt lún tạo thành các hố trũng lớn; quá trình vận chuyển đất đá làm rơi vãi, gây ra khói bụi làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu vực dân cư.

Ngoài ra, tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra trên địa bàn các xã, phường chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời, triệt để nhất là khai thác đất san lấp, đất làm nguyên liệu gạch ngói, vật liệu làm phụ gia xi măng, khai thác cát sỏi dọc tuyến Sông Hương, Sông Bồ…Hoạt động của các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép ngày càng tinh vi, gây sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, gây bức xúc trong dân.

7. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

7.1. Tồn tại, hạn chế

- Đơn vị khai thác tài nguyên chưa thực hiện việc báo cáo sản lượng khai thác và kê khai nộp thuê, phí theo sản lượng khai thác hàng năm.

- Các đơn vị khai thác tài nguyên chưa thực hiện việc báo cáo kết quả quan trắc môi trường cho xã-phường nơi có hoạt động khai thác tài nguyên.
- Chưa lập Đề án cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ theo quy định.

- Thị xã là nơi có hoạt động khai thác tài nguyên nhưng không hưởng phí bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 164/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính Phủ về phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản để nâng cấp sửa chữa các công trình hạ tầng kinh tế, các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do ảnh hưởng trực tiếp bởi việc khai thác tài nguyên trên địa bàn.
- Công tác vận chuyển khoáng sản quá tải trọng làm hư hỏng các công trình giao thông, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu dân cư, gây bức xúc trong nhân dân.
- Một số cơ sở do hình thành trước khi có quy hoạch, đã được cấp phép khai thác từ nhiều năm trước, hiện nay nằm gần khu vực dân cư, các công trình di tích, trong quá trình hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cảnh quan chung như mỏ đá Ga Lôi, mỏ đá Luks Trường Sơn.

- Vẫn còn xảy ra tình trạng một số đơn vị khai thác ngoài phạm vi được cấp phép như Công ty TNHH Coxano Hương Thọ, Hợp tác xã Xuân Long đã được Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theo Kết luận Thanh tra số 37/KL-TNMT ngày 03 tháng 3 năm 2017; tình trạng khai thác vượt công suất cấp phép như Công ty TNHH Tân Bảo Thành được Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theo Kết luận Thanh tra số 200/KL-STNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017, Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Hải An bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vi phạm hành chính tại QĐ-UBND ngày 20/9/2018.
- Một số mỏ đá chưa được cho thuê đất làm bãi thải nên trong quá trình đầu tư khai thác gây ô nhiễm môi trường: Mỏ đá Thông Cùng của Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, Mỏ đá Khe Đáy của Công ty Cổ phần khai thác đá và Xây dựng Hương bằng.


- Tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép trên địa bàn thị xã vẫn còn xảy ra nhưng chưa được giải quyết triệt để.
7.2. Nguyên nhân
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về khoáng sản chưa được kịp thời, thiếu thường xuyên và thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp do đó hiệu quả chưa cao.

- Các cấp chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, vẫn còn tình trạng buông lỏng, chưa thường xuyên kiểm tra, thiếu kiên quyết trong xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác chưa được quan tâm đầu tư.
- Ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một số tổ chức, cá nhân về hoạt động khoáng sản còn hạn chế; một số đối tượng hoạt động trái phép (khai thác cát sỏi) đã bị xử lý nhiều lần nhưng vẫn cố tình tái phạm.

8. Kiến nghị và đề xuất

- Đề nghị UBND thị xã làm việc với UBND tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên; phân công, phân cấp cụ thể, xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành về quy hoạch, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và phối hợp trong thu thuế tài nguyên.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân trong bảo vệ tài nguyên, môi trường.
- Đề nghị UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo các ngành chủ động phối hợp với các ngành cấp tỉnh và có kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thường xuyên các đơn vị khai thác tài nguyên trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, ngăn chăn và xử lý các trường hợp khai thác trái phép, đặc biệt là khai thác cát, sỏi ở các lòng sông.

- Đối với công tác quy hoạch khai thác tài nguyên, UBND thị xã cần kiến nghị tỉnh, trước khi cấp phép cho các đơn vị khai thác mỏ tài nguyên phải lấy ý kiến cụ thể với chính quyền địa phương nơi có hoạt động khai thác mỏ.
- UBND thị xã tăng cường đề nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị khai thác tài nguyên luôn phối hợp với địa phương, báo cáo sản lượng khai thác hàng năm, báo cáo kết quả quan trắc môi trường đánh giá tác động môi trường cho địa phương nơi có hoạt động khai thác tài nguyên theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. 

- Quan tâm đầu tư nâng cấp duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông ở các vùng mỏ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đi lại của nhân dân và kinh doanh sản xuất của các đơn vị. 

- UBND thị xã nên có ý kiến với UBND tỉnh về việc phân chia phí bảo vệ môi trường cho thị xã để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư tái tạo môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Điều 8 Nghị định số 164/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính Phủ về phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoán sản.
- Nghiên cứu xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và giảm thiểu tác động đến môi trường. Đồng thời có chế tài đủ mạnh đối với những đơn vị gây ô nhiễm môi trường.
- Kiến nghị tỉnh Chỉ đạo cơ quan thu phí bảo vệ môi trường có trách nhiệm công khai số phí bảo vệ môi trường do các doanh nghiệp đã nộp hằng năm theo quy định tại khoản 4 Điều 5 nghị định số 12/2016/NĐ-CP, ngày 19/02/2016 của Chính phủ.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên  trên địa bàn thị xã giai đoạn 2012-2017. Đoàn giám sát báo cáo Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:




          TRƯỞNG ĐOÀN GIÁM SÁT
- TT HĐND thị xã;




         
- CT, PCT UBND thị xã;

- ĐB HĐND thị xã;

- HĐND, UBND các xã, phường;

- LĐVP+CVHĐ;

- Lưu: VT.
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